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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rượu Anh Quỳnh

Đại diện: 
Hoàng Tiến Sơn
	Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0912.633.041
	Chuyên cung cấp rượu ngâm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Cơ sở sản xuất rượu truyền thống

Đại diện: 

Hoàng Văn Thùy
	Xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0988.969.954
	Chuyên cung cấp rượu đất. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Cơ sở sản xuất đồ uống Việt Hiếu

Đại diện: 

Ngô Tiến Hiếu
	Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0988.555.311

	Chuyên cung cấp rượu vua mơ rừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ

Đại diện: 

Nguyễn Quang Vũ
	Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.206.383
	Chuyên cung cấp rượu nếp trắng Bà Tờ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh

Đại diện: 
Nguyễn Huy Lăng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.098.204
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Khang Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Đại diện:

Bùi Tiến Vinh
	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0233.816.999
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Đinh Lăng, Thổ Phục Linh, Hương Quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Tâm Ngọc

Đại diện: 

Trần Thị Thuần
	Thôn Bến, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0969.296.839
	Chuyên cung cấp Như Hoa trà, Liên Hoa trà, trà cà gai leo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	HTX Hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân

Đại diện:

Nguyễn Văn Tứ
	Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0989.633.710
	Chuyên cung cấp trà chùm ngây Hồng Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Mến Vượng

Đại diện:

Nguyễn Thị Vượng
	Cổng chợ Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0354.583.468
	Chuyên cung cấp phân bón, thuốc BVTV, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Quang Minh

Đại diện: 
Trần Quang Minh
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0964.845.486
	Chuyên cung cấp phân bón, thuốc BVTV, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Tiến Lượng
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0987.340.813
	Chuyên cung cấp phân bón, lúa giống, giá thể trồng hoa, rau, cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh giống cây ăn quả

Đại diện: 

Phùng Văn Thành


	Thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.157.619
	Chuyên cung cấp các loại giống cây ăn quả, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý sữa Anh Khoa

Đại diện: 

Trần Thị Thoa


	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0368.125.331
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua, các sản phẩm từ sữa của Công ty cổ phần sữa Ba Vì, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Đại lý sữa Lý Phương

Đại diện:

Phương Thị Lý
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.666.297
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua, các sản phẩm từ sữa của Công ty cổ phần sữa Ba Vì, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	Đại lý sữa Loan Khiêm

Đại diện:

NguyễnThị Loan
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0369.094.419
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua, các sản phẩm từ sữa của Công ty cổ phần sữa Ba Vì, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh gạo
Đại diện:

Nguyễn Thị Thái 
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0961.512.529
	Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Đào Xuân Lộc
	Đội 4, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0375.688.297
	Chuyên cung cấp lợn con, bò thịt, phục vụ khu vực huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ  chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Điệt
	Xã Liên Mạc,  huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0979.982.814

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống, phục vụ khu vực huyện Mê Linh và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Đặng Hữu Hỷ
	Thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0983.365.791
	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

và trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Đoàn Xuân Lai


	Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện  Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0388.426.818
	Chuyên cung cấp các loại cá thương phẩm và mít Thái, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè an toàn Khe Cốc
Đại diện:  
Tô Văn Khiêm
	Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0985.797.589
	Chuyên cung cấp tâm trà Khe Cốc. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên
Đại diện:
Nguyễn Kim Cường
	Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT:02086.577.277
	Chuyên cung cấp trà mát tra Latte 4 trong 1. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	3
	Công ty TNHH Sản xuất và chế biến chè Thúy Vân
Đại diện:
Trần Hanh
	Phường Châu Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0973.621.626
	Chuyên cung cấp tinh bột trà xanh Thúy Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần trà Việt Thái
Đại diện:

Nguyễn Huy Sơn
	Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0975.279.837
	Chuyên cung cấp lộc trà thượng hạng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


Dự báo











